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PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG 
XÉT TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024 (đợt bổ sung) 

 

 

1) Họ và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

......................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)  Giới tính: 

2) Ngày, tháng, và 2 số cuối của năm sinh 

(nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)       ngày       tháng        năm 

3.  a) Nơi sinh (ghi tỉnh, thành phố):.................................. b) Dân tộc (ghi bằng chữ):.................... 

c) Quốc tịch nước ngoài 
 

4) Số CMND hoặc Căn cước công dân: 
 

5) Nơi thường trú: Mã tỉnh/thành phố                Mã lhuyện (quận)    Mã xã (phường) 

Ghi rõ tên tỉnh/thành phố, huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống bên dưới: 

 .............................................................................................................................................................  

Nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:  

Nơi thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn: 

Số tháng thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó 

khăn...........  

từ ngày ............ tháng ............ năm ............... đến ngày ............ tháng ............ năm ............... 
 

6) Đối tượng ưu tiên: Ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh loại đối tượng ưu tiên được hưởng  

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 
  

   

7) Khu vực ưu tiên: Ghi mã khu vực vào ô trống bên cạnh (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)  

8) Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), 

tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường): 
 

 

Lớp Tên trường THPT 
Nơi trường đóng 

huyện (quận), tỉnh/thành phố 

Mã  

tỉnh 

Mã 

trường 

10     

11     

12     

9) a. Năm tốt nghiệp THPT:............................  b. Điểm xét tốt nghiệp THPT: ............................ 

c. Học lực lớp 12: ......................................... d. Hạnh kiểm lớp 12: ........................................... 
 

10) Phương thức cần điều chỉnh nguyện vọng (đánh dấu “X” vào phương thức cần điều chỉnh):  

 Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 

Ảnh 3x4 



 Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQG-HCM thí sinh giỏi, tài năng của trường 

THPT 

 Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM 

 Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 

 Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 

 Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT 

 Xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

Mỗi phương thức khác nhau cần thực hiện trên một phiếu điều chỉnh riêng biệt.  

Thí sinh đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào Trường Đại học An Giang (QSA) - ĐHQG-HCM. 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐÃ ĐĂNG KÝ 

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 
STT nguyện 

vọng  
Mã ngành Tên ngành 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐIỀU CHỈNH 

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 
STT nguyện 

vọng  
Mã ngành Tên ngành 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

1 
 

 
 

2    

3 
 

 
 

11) Điểm đăng ký xét tuyển: 

Mã tổ 

hợp 

Điểm TB 

môn 1 

Điểm TB 

môn 2 

Điểm TB 

môn 3 

TỔNG 

ĐIỂM 

     

     

     

Bảng điểm chi tiết từng môn học theo học kỳ (mục này áp dụng phương thức 5) 

STT Tên môn 
Lớp 10 

HK 1 

Lớp 10 

HK 2 

Lớp 11 

HK 1 

Lớp 11 

HK 2 

Lớp 12 

HK 1 

Điểm 

TB 

1        

2        

3        

4        

5        

Ghi chú:  

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nguyện vọng thực hiện theo hướng dẫn trong Đề án tuyển sinh (tại 

mục hồ sơ, tương ứng với từng phương thức xét tuyển). 



12) Thông tin liên lạc: 

    - Địa chỉ:  .........................................................................................................................................  

    - Số điện thoại: ........................................................Email:  ............................................................  

 ................... Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

An Giang, ngày      tháng      năm 2024 

Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


